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Tên giáo viên: Trần Thị Hiền – Nông Thị Thanh Huyền
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/03 đến 06/03
Trần Thị Hiền 
	Tuần 2
Từ 09/03 đến 13/03
Nông Thị Thanh Huyền 
	Tuần 3
Từ 16/03 đến 20/03
Trần Thị Hiền 
	Tuần 4
Từ 23/03 đến 27/03
Nông Thị Thanh Huyền 
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Đón trẻ:
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ: Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ, đặc biệt những hôm thời tiết lạnh, thực hiện đúng nề nếp lấy cất đồ dùng cá nhân theo quy định như cất dép, cất ba lô, biết tự cởi áo khoác, biết gấp và cất vào tủ cá nhân. 
- Thực hiện được một số hành vi tốt trong vệ sinh và phòng bệnh : Rửa tay xà phòng trước khi ăn, ở nhà biết đánh răng , mắc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi vệ sinh đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi.
- Duy trì nhắc nhở trẻ sử dụng văn hóa chào hỏi lễ phép, khoanh tay cúi thấp người khi chào hỏi người lớn... 
- Tổ chức các trò chơi thu hút trẻ, lồng ghép các trò chơi dân gian trong giờ đón. 
- Khi nghe còi báo cháy, chúng ta cần phải làm gì? Giúp trẻ nhận thức được cách phản ứng khi có tín hiệu báo cháy, như di chuyển ra khỏi lớp học một cách nhanh chóng và an toàn.
* Thể dục sáng: Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 
Thứ 2: Chào cờ 
- Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 tập trên nền nhạc bài “Việt Nam ơi”
- Thứ 3, Thứ 5 tập trên nền nhạc bài “Such a happy day”. 
* Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân đi, chạy trên nhạc “Đoàn tàu nhỏ xíu” 
* Tiến hành: 
+ Hô hấp: Gà gáy 
+ Tay: Lên cao, ra trước, sang 2 bên, xuống dưới 
+ Bụng: Cúi xuống, tay chạm mũi chân
+ Chân: Hai tay đưa song song trước mặt, chân đưa ra phía trước vuông góc 90 độ 
+ Bật: Chân trước chân sau
* Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân tập trên nền nhạc “Em như chim bồ câu trắng” hoặc “You are the world” 
	

	Trò chuyện
	TUẦN 1
- Trò chuyện với trẻ về ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
+ Mẹ, bà và cô của con là những người như thế nào với các con?
+ Con có biết ngày 8/3 là ngày gì không?
+ Con muốn làm gì để chúc mừng mẹ, bà và cô trong ngày hôm nay?
+ Con thích làm gì khi ở bên mẹ, bà và cô?
+ Con có thể kể một điều đặc biệt mà mẹ, bà hoặc cô làm cho con không? 
TUẦN 2
- Trò chuyện với trẻ về các phương tiện giao thông quen thuộc
+ Con biết những phương tiện giao thông nào đi trên đường bộ?
+ Xe máy và ô tô có gì giống và khác nhau?
+ Khi đi xe đạp, con cần phải làm gì để bảo vệ mình?
+ Con đã từng đi tàu hỏa chưa? Tàu hỏa chạy như thế nào? Tàu hỏa là phương tiện giao thông đường gì ?
+ Phương tiện nào giúp con đi nhanh nhất, máy bay hay xe đạp? 
TUẦN 3
- Trò chuyện với trẻ về luật an toàn giao thông đường bộ
+ Khi đi bộ, chúng ta phải đi ở đâu để đảm bảo an toàn?
+ Khi thấy đèn giao thông màu đỏ, chúng ta phải làm gì?
+ Để qua đường an toàn, chúng ta cần làm gì trước khi bước qua?
+ Tại sao khi ngồi trên xe ô tô, chúng ta phải thắt dây an toàn?
+ Khi nghe tiếng còi xe cứu thương, chúng ta phải làm gì để nhường đường? 
TUẦN 4
- Trò chuyện với trẻ về lịch sự nơi công cộng
+ Khi ngồi trên xe buýt, chúng ta nên làm gì để nhường chỗ cho người già hoặc phụ nữ mang thai?
+ Khi xếp hàng mua vé ở bến xe hoặc siêu thị, chúng ta cần làm gì để lịch sự với mọi người?
+ Khi đi xe đạp trên đường, chúng ta cần làm gì để không làm phiền người khác?
+ Khi thấy có người đứng chờ xe ở trạm, chúng ta nên làm gì để họ cảm thấy thoải mái?
+ Nếu có người chen ngang trong khi xếp hàng, chúng ta cần làm gì để giữ bình tĩnh và lịch sự? 
	

	Hoạt động học
	T2
	Vận động
VĐCB: Lăn bóng bằng hai tay.
TCVĐ: Nhảy tiếp sức. 
	Âm nhạc
- Dạy hát: " Quà 8/3
- Nghe hát: " Chỉ có một trên đời".
- TCAN: " Ai nhanh nhất". (MT89) 
	Vận động
- VĐCB: " Bật tách khép chân qua 5 ô"
- TCVĐ: Chung sức 
	Âm nhạc
Dạy hát: " Đèn đỏ - đèn xanh"
Nghe hát: Bạn ơi có biết
TCAN: Thi xem ai nhanh nhất (MT88) 
	MT66, MT89, MT34, MT54, MT33, MT88, MT77, MT41

	
	T3
	Khám phá
Trò chuyện về ngày Quốc tế phụ nữ 
	Khám phá
Trò chuyện về một số PTGT phổ biến
Tr3 ( VBTT) 
	Khám phá
Một số biển báo giao thông đường bộ 
	Khám phá
Lịch sự nơi công cộng (MT77) 
	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
- Dạy trẻ làm bưu thiếp tặng cô, bà, mẹ (MT66) 
	Hoạt động tạo hình
Tô nét và tô màu thuyền buồm
( Đề tài) ( VTH T5) 
	Hoạt động tạo hình
Vẽ máy bay
( Tiết mẫu)
(Tr11 - VTH) 
	Hoạt động tạo hình
Ghép hình tạo thành bức tranh phương tiện giao thông
( Đề tài)
Tr24 - VTH 
	

	
	T5
	Làm quen với toán
Sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để tạo thành các hình cơ bản
VBTT Tr13 
	Làm quen với toán
Số 5( Tiết 1)
Tr7 VBTT (MT34) 
	Làm quen với toán
Số 5 ( tiết 2)
Tr 14 (MT33) 
	Làm quen với toán
So sánh chiều dài 3 đối tượng 
	

	
	T6
	Văn học
Thơ: Bó hoa tặng cô. 
	Văn học
Truyện Xe lu và xe ca (MT54) 
	Văn học
Truyện: Xe đạp con trên đường phố 
	Văn học
Thơ : Con đường của bé (MT41) 
	

	Hoạt động ngoài trời
	TUẦN 1
* HĐCCĐ: 
- Dự án Steam: Làm quạt tặng bà, mẹ.
+ Xem video, clip về nguồn gốc, các hoạt động ngày 8/3.
+ Tìm và thu thập các nguyên vật liệu mở cho dự án.
+ Chuẩn bị đồ dùng, nguyên vật liệu để làm dự án
+ Tiến hành làm lịch tết bằng các nguyên vật liệu đã chuẩn bị
+ Trưng bày và nhận xét sản phẩm
*TCVĐ: 
- Mèo và chim sẻ.
- Tung và bắt bóng.
- Chó sói xấu tính.
- Đuổi bóng.
- Nhảy bao bố.
* Chơi tự do
- Chơi tự do với ĐCNT: cầu trượt, đu quay...
- Chơi với sỏi, cát, phấn.
- Chơi tự chọn với phấn, bóng, bowling.
- Chơi trong góc danh lam của trường ( sảnh tầng 3}
- Giao lưu tập thể lớp B1 
	TUẦN 2
* HĐCCĐ: 
- Quan sát xe đạp.
- Quan sát xe máy.
- Quan sát xe ô tô tải .
- Quan sát xe con.
- Quan sát xe đựng rác gom.
*TCVĐ:
- Mèo đuổi chuột
- Gieo hạt.
- TCDG mới : " Đá gà"
- Rồng rắn lên mây.
- Kéo co.
* Chơi tự do
- Chơi tự chọn với đồ chơi ngoài trời
- Chơi tự chọn với phấn, bóng, bowling.
- Chơi với lá cây khô, tươi.
- Chơi với sỏi, cát, phấn.
- Giao lưu tập thể lớp B2 
	TUẦN 3
* HĐCCĐ:
- Quan sát đèn giao thông.
- Quan sát biển cấm.
- Quan sát biển cảnh báo nguy hiểm.
- Quan sát biển chỉ dẫn.
- Quan sát biển hiệu lệnh.
*TCVĐ:
- Bắt chước tạo dáng.
- Nhảy qua suối.
- TCDG mới: " Nhảy cóc".
- Bật ô.
- Kéo co
* Chơi tự do
- Chơi tự do với ĐCNT: cầu trượt, đu quay...
- Chơi tự chọn với phấn, bóng, bowling.
- Chơi trong góc sách.
- Chơi với lá cây khô, tươi.
- Giao lưu tập thể lớp B3 
	TUẦN 4
* HĐCCĐ:
- Quan sát tranh về các hành vi, vi phạm khi tham gia giao thông.
- Quan sát thời tiết.
- Quan sát nhà để xe của trường.
- Cho trẻ thực hành tham gia giao thông tại sân trường.
- Quan sát bầu trời.
*TCVĐ:
- Chuyền bóng
- Mèo đuổi chuột
- Thả đỉa ba ba
- Nhặt quả bỏ giỏ
- Kéo co.
* Chơi tự do
- Chơi tự do với ĐCNT: cầu trượt, đu quay...
- Chơi tự chọn với phấn, bóng…
- Chơi với lá cây khô, tươi.
- Chơi với sỏi, cát, phấn.
- Giao lưu tập thể Khối Nhỡ. 
	

	Hoạt động chơi góc
	Góc trọng tâm: Góc STEAM làm các món quà nhân ngày 8/3( T1), Xây dựng xưởng sửa chữa xe (T2), Xây dựng ngã tư đường phố (T3,4).
* Góc phân vai : 
- Góc gia đình: Nấu các món ăn từ rau củ quả, bày bàn tiệc.
- Góc bán hàng: Bán các loại củ, quả, bánh kẹo. Bán một số phương tiện giao thông( xe đạp, xe máy, ô tô ,,), bán các loại mũ bảo hiểm,
- Góc học tập: So sánh về chiều dài 3 đối tượng; vẽ cho đủ số lượng là 5, In hình và số, trang trí số, vẽ cho đủ số lượng, phân nhóm, so sánh trong phạm vi 5. Đếm trên đối tượng (đồ dùng, dụng cụ) thành dãy và không thành dãy trong phạm vi 5, đếm theo khả năng. Sâu hạt theo quy tắc.
- Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về các loại phương tiện giao thông. Các loại biển báo giao thông , Làm sách các loại PTGT khác nhau, Đọc sánh, truyện chủ điểm giao thông, - Góc kỹ năng thực hành cuộc sống: Ôn kỹ năng xâu hạt,kỹ năng gấp quần áo, kỹ năng chuyền hạt, kỹ năng quét rác.
- Góc tạo hình: Vẽ, cắt dán các loại phương tiện giao thông, biển báo giao thông, nặn bánh xe, lốp xe, làm mũ bảo hiểm...
- Góc khám phá: Quan sát sự khác nhau cuả các loại phương tiện giao thông, làm thí nghiệm về sự chuyển động, làm bài tập tìm phương tiện giao thông phù hợp, bài tập chọn các hình ảnh đúng- sai khi tham gia giao thông. (MT31) 
	MT31

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Tổ trực nhật kê bàn, lấy đĩa, khăn…
- Duy trì nề nếp rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Trẻ biết lấy gối và nhẹ nhàng đi ngủ; khi ngủ dậy trẻ biết xếp gối ngay ngắn, gọn gàng; vận động nhẹ nhàng, thực hiện vệ sinh cá nhân chuẩn bị ăn chiều.
- Tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn.
- Luyện tập và thực hiện các thói quen trong ăn uống, vệ sinh, sinh hoạt: mời trước khi ăn, ăn hết suất, ăn nhiều loại thức ăn, nhận biết một số thực phẩm thông thường cùng nhóm và lợi ích của chúng đối với sức khỏe. 
- Trẻ biết ăn ngoan, khi ăn không nói chuyện, không xúc ăn ra khay, biết nhặt cơm vãi bỏ vào đĩa. 
- Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.
- Vận động nhẹ nhàng sau ngủ dạy theo giai điệu các bài hát dân gian, nhạc nhẹ đồng quê, nhạc nhẹ chủ đề thích hợp. (MT13) 
	MT13

	Hoạt động chiều
	TUẦN 1
- DH: Quà mồng 8/3, NH: Mẹ và cô, TC: Nghe âm thanh tìm đồ vật.
- Văn minh-thanh lich: Hướng dẫn trẻ cách giữ vệ sinh lớp học, không xả rác, luôn dọn dẹp đồ chơi sau khi sử dụng và không làm ồn ào ảnh hưởng đến bạn bè xung quanh.
- Cho trẻ ôn lại những nơi nguy hiểm, vật nguy hiểm, không được đến gần.
- Ôn các bài thơ đã học
- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan và vệ sinh cuối tuần. (MT16) 
	TUÂN 2
- VĐ: Tung và bắt bóng với người đối diện, TC: Bật qua suối nhỏ.
- KNS: An toàn khi đi tháng máy
- Cho trẻ so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau.
- Cho trẻ nhận biết một số đồ dùng, vật nguy hiểm không nến đến gần.
- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan và vệ sinh cuối tuần. 
	TUÂN 3
- DVĐ: Đường em đi. NH: Anh phi công ơi.
- KNS: - Không để tràn nước khi rửa tay, tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng.
- Cho trẻ xem tranh và phân loại các loại biển báo.
- Làm VBTT: tô nét chấm mờ số 5 vở Toán
- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan và vệ sinh cuối tuần (MT84) 
	TUÂN 4
- ÔN VĐCB: Ôn Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát, TC: Kéo co
- KNS: Rèn kỹ năng quét rác
- Ôn kỹ năng so sánh chiều dài 3 đối tượng- Ôn kỹ năng khi sang đường.
- Dạy trẻ sử dụng điện, nước tiết kiệm.
- Biểu diễn văng nghệ, nêu gương bé ngoan và vệ sinh cuối tuần. 
	MT16, MT84

	Chủ đề - Sự kiện 
	Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3- Stem: Làm bưu thiếp 
	Bé tìm hiểu luật an toàn giao thông đường bộ 
	Bé thực hành giao thông 
	Lịch sự khi đi xe buýt 
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